
PHỤ LỤC
Biểu tổng hợp Kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động để thực hiện sắp xếp

tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và giải quyết
chính sách, chế độ năm 2025 của các phòng đơn vị sự nghiệp thuộc sở Văn hóa Thể thao và

Du lịch)
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SVHTDL ngày     tháng 5 năm 2025 của Sở Văn hóa Thể thao

và Du lịch )

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách

A Lãnh đạo sở (02 Công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý)

1 Trần Mạnh Hùng Giám đốc 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

2 Trần Quang Kháng Phó Giám đốc 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

B Công chức, viên chức, người lao động (37 công chức;  144 viên chức; 12 hợp đồng lao động)

I Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (10 công chức và 02 hợp đồng lao động)

1 Nguyễn Chiến Hữu Chánh Văn phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

2 Bùi Thị Khánh
Phương

Phó Chánh Văn
phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

3 Lê Xuân Trường Chuyên viên
chính 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

4 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

5 Mai Thị Lan Chuyên viên 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

6 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

7 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

8 Nguyễn Thị Vi Văn thư viên 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

9 Phạm Thị Nga Văn thư viên
trung cấp 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

10 Nguyễn Văn Ánh Kế toán viên 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

11 Nguyễn Thế Hùng Hợp đồng lao
động 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

12 Vũ Đức Đông Hợp đồng lao
động 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

II Phòng Quản lý Thể dục thể thao (05 công chức)

13 Trần Văn Công Trưởng phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

14 Bùi Văn Duy Phó trưởng phòng 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

15 Lò Văn Nguyễn Chuyên viên 68 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

16 Nguyễn Văn Báo Chuyên viên 88,5 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

17 Trần Xuân Quang Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác
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III Phòng Quản lý Du lịch (04 công chức)

18 Đặng Thị Loan Trưởng phòng 79 Tốt Nghỉ hưu trong năm
2025

19 Nguyễn Văn Dũng Phó trưởng phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

20 Đồng Thị Thoa Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

21 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

IV Phòng Thanh tra Sở (04 công chức)

22 Nguyễn Xuân Tản Chánh Thanh tra 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

23 Lê Thị Kim Tuyến Thanh tra viên 69 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
178/2024/NĐ-CP và

Nghị định 67/2025/NĐ-
CP của Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ

ngày
01/6/2025

24 Mào Thị Thu Hường Thanh tra viên 69 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
178/2024/NĐ-CP và

Nghị định 67/2025/NĐ-
CP của Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ

ngày
01/6/2025

25 Hoàng Văn Trọng Thanh tra viên
chính 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

V Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (09 công chức)

26 Lê Thị Ngọc Châm Trưởng phòng 96 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

27 Nguyễn Thị Mai Hoa Phó trưởng phòng 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

28 Lê Quang Minh Phó trưởng phòng 56 Trung
bình

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
67/2025/NĐ-CP của

Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ
trong 2025

29 Nguyễn Quỳnh Nam Chuyên viên 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

30 Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

31 Hoàng Quốc Trung Chuyên viên
chính 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

32 Trần Thị Hiền Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

33 Nguyễn Văn Thọ Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

34 Lê Huy Sơn Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

VI Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản (05 công chức)

35 Đỗ Thị Tuyên Trưởng phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

36 Lò Thị Nga Phó Trưởng
phòng 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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37 Mai Thị Hiền Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

38 Hoàng Ngọc Diệp Chuyên viên
chính 92 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

39 Phạm Hồng Ngọc Chuyên viên 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

VII Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (82 viên chức, 04 hợp đồng lao động)

1 Vương Vĩ Thọ Giám đốc 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

2 Vương T Thùy
Dương Phó phòng 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

3 Lê Hồng Quân Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

4 Phạm Hồng Duyên Viên chức 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

5 Nguyễn Thị Út Hà Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

6 Triệu Thị Hương Lan Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

7 Lò Thị Linh Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

8 Phạm Đình Tú Hợp đồng lao
động 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

9 Hoàng Văn Khuy Hợp đồng lao
động 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

10 Nguyễn Kiều Anh Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

11 Trần Bình Minh Hợp đồng lao
động 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

12 Hầu A Phử Hợp đồng lao
động 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

13 Chu Văn Lượng Phụ trách Phòng 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

14 Đinh Thị Thu
Phượng Viên chức 80 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

15 Lê Minh Cừ Viên chức 72 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

16 Nguyễn Thị Anh Viên chức 72 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

17 Mào Thị Đức Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

18 Phạm Thu Hương Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

19 Lò Thị Ước Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

20 Vàng Thị Ly Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

21 Hà Thị Thanh Nhàn Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

22 Lò Thị Dung Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

23 Mào Thị Chính Trưởng phòng 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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24 Nguyễn Thành
Chung Phó phòng 83 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

25 Vì Trọng Quang Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

26 Lường Văn Ánh Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

27 Bùi Văn Sở Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

28 Cà Thị Thắm Viên chức 83 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

29 Mào Thị Thảo Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

30 Lò Thị Thanh Viên chức 68 Tốt Đề xuất nghỉ thôi việc
theo nguyện vọng

Thời gian
đề xuất nghỉ
trong 2025

31 Điêu Thị Hiền Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

32 Khoàng Thị Thảo Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

33 Lò Thị Nu Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

34 Hoàng Mạnh Lực Viên chức 72 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

35 Nguyễn Trung Cao Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

36 Nguyễn Thị Quỳnh Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

37 Nguyễn Mạnh
Cường Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

38 Vì Thị Ngoan Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

39 Trần Văn Trung Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

40 Phạm Hoài Sơn Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

41 Nguyễn Duy Phường Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

42 Trần Giang Nam Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

43 Pờ Nhù Nu Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

44 Mai Văn Mạnh Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

45 Phan Thị Cẩm Vân Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

46 Lê Minh Hiếu Viên chức Tiếp tục bố trí công tác Đang tập sự
47 Hàng A Chua Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

48 Nguyễn Chung
Tuyến Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

49 Quàng Văn Chung Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

50 Lường Thị Tiên Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

51 Tòng Thị Huệ Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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52 Lừ Văn Dũng Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

53 Sùng Thị Dành Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

54 Lò Thị Hoài Viên chức Tiếp tục bố trí công tác
Đang tập sự

55 Lường Minh Nhân Viên chức Tiếp tục bố trí công tác

56 Vũ Đức Hoàng Phụ trách Đội 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

57 Nguyễn Trung Kiên Viên chức 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

58 Bùi Thị Chung Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

59 Phạm Nguyễn
Hương Hằng Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

60 Cấu Văn Học Viên chức 61 Tốt Nghỉ hưu năm 2025

61 Hoàng Khí Quyển Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

62 Vàng Văn Mạnh Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

63 Nguyễn Văn Sử Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

64 Vàng A San Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

65 Lưu Thiện Tuấn Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

66 Quách Hữu Tài Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

67 Đoàn Đức Văn Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

68 Đào Mạnh Hiên Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

69 Lò Văn Hạnh Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

70 Lê Xuân Hiển Viên chức 81 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

71 Nguyễn Văn Thắng Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

72 Hồ Minh Quyết Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

73 Điêu Thanh Thủy Phụ trách Đội 68 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
67/2025/NĐ-CP của

Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ
trong 2025

74 Hoàng Đức Luân Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

75 Nguyễn Thị Thủy Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

76 Lê Thị Hiền A Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

77 Lê Thị Hiền B Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

78 Nguyễn Huyền
Trang Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

79 Đào Thị Hồng Ngân Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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80 Hoàng Thị Phương
Lan Viên chức 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

81 Nguyễn Hải Thoại Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

82 Mạ Thị Ninh Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

83 Nguyễn Nhân Định Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

84 Nguyễn Mạnh Hiếu Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

85 Vàng Thị Lượng Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

86 Nguyễn Thị Hường Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

VIII Bảo tàng tỉnh (20 viên chức, 01 hợp đồng lao động)
87 Lò Quốc Toản Giám đốc 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

88 Nguyễn Trọng Hiến Phó giám đốc 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

89 Phạm Văn Thời Phó giám đốc 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

90 Hoàng Thị Lan Anh Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

91 Nguyễn Thị Hường Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

92 Đặng Thị Nhung Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

93 Lê Minh Hoàng Viên chức 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

94 Trần Ngọc Huyền Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

95 Nguyễn Thị Thanh
Huyền Viên chức 82 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

96 Hoàng Thị Thu
Huyền Viên chức 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

97 Đinh Ngọc Khương Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

98 Lê Thanh Trầm Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

99 Lương Thị Bích
Thủy Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

100 Hà Kiên Cường Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

101 Hứa Văn Hòa Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

102 Lê Thị Hoài Viên chức 76 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

103 Đèo Thị Thúy Hải Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

104 Lê Văn Tranh Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

105 Vương Vũ Thực Viên chức 74 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

106 Đặng Thị Hồ Chúc Viên chức 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

107 Đỗ Danh Nam HĐLĐ 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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IX Thư viện tỉnh (19 viên chức, 01 hợp đồng lao động)
108 Nguyễn Khắc Thái Giám đốc 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

109 Trần Đình Trường Phó Giám đốc 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

110 Trần Việt Hà Bảo vệ 60 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

111 Đoàn Đức Sinh Viên chức 72 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

112 Nguyễn Thị Hoa Viên chức 67 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

113 Vũ Công Châu Viên chức 69 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

114 Trần Huy Phương Viên chức 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

115 Đỗ Thị Hoa Viên chức 73 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

116 Đặng Thị Mùi Viên chức 72 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

117 Đặng Thị Kim Hoa Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

118 Đặng Aí Vân Viên chức 68 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

119 Ngô Thị Bích Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

120 Nguyễn Thị Hằng Viên chức 69 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

121 Lường Thị Nguyệt Viên chức 68 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

122 Nguyễn Thị Vân Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

123 Phí Thu Trang Viên chức 65 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

124 Lê Thị Lợi Viên chức 66 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

125 Phạm Thị Trang Viên chức 67 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

126 Mai Thị Thúy Viên chức 68 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

127 Bùi Thị Hạnh Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

X Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (23 viên chức, 04 hợp đồng lao động)
128 Trần Xuân Kiên Giám đốc 92 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

129 Nguyễn Thế Vinh Phó giám đốc 79,5 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

130 Phạm Thế Cường Chuyên viên 91 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

131 Nông Thị Điệp Chuyên viên Tiếp tục bố trí công tác Tập sự 
132 Kiều Thu Thủy Kế toán 86,5 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

133 Nguyễn Thị Xuân Mai Thủ quỹ 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

134 Hà Thị Ngọc Dung Văn thư 77 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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135 Nguyễn Thế Đạt HLV 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

136 Ngô Anh Phước HLV 92 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

137 Nguyễn Văn Bong HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

138 Đỗ Thanh Phương HLV 92 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

139 Nguyễn Khắc Tùng HLV 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

140 Nguyễn Văn Tiến HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

141 Đinh Văn Trường HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

142 Lưu Tân Trường HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

143 Nguyễn Tiến Tùng HLV 92 Xuất sắc Tiếp tục bố trí công tác

144 Nguyễn Thế Đức HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

145 Lê Trung Kiên HLV 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

146 Nguyễn Bá Diện HLV 79,5 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

147 Nguyễn Văn Hùng HLV 79,5 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

148 Nguyễn Ngọc Tiến HLV 79,5 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

149 Lê Duy Tùng HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

150 Lò Văn Khăn HLV 79 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

151 Nguyễn Thị Đoan Phục vụ 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

152 Đặng Văn Tuân Lái xe 78 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

153 Phan Văn Cam Bảo vệ 75 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
67/2025/NĐ-CP của

Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ
trong 2025

154 Mai Văn Sơn Bảo vệ 63 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước
tuổi theo Nghị định
67/2025/NĐ-CP của

Chính phủ

Thời gian
đề xuất nghỉ
trong 2025

STT Họ và tên Chức vụ
Kết quả đánh giá

Ghi chúSố điểm
đánh giá Cấp độ Đề xuất chế độ, chính

sách
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